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1. Xây dựng định mức chi phí môi trường
Việc quản lý Chi phí môi trường (CPMT) hiệu quả 

đòi hỏi Doanh nghiệp (DN) phải xây dựng định mức 
CPMT một cách khoa học và hệ thống. Định mức này là 
nền tảng quan trọng để lập dự toán CPMT, giúp DN dự 
báo, kiểm soát và tối ưu hóa chi phí phát sinh từ các hoạt 
động môi trường. Quy trình xây dựng định mức CPMT 
cần được thực hiện dựa trên nguồn dữ liệu thực tế, bao 
gồm số liệu thống kê từ nhiều kỳ hoạt động trước, kết 
hợp với dự báo về các yếu tố có thể ảnh hưởng trong 
tương lai như quy mô sản xuất, thay đổi công nghệ hay 

các quy định pháp lý mới về môi trường. Để đảm bảo độ 
chính xác và khả thi, các bộ phận liên quan trong DN cần 
có sự phối hợp chặt chẽ, bao gồm bộ phận sản xuất, bộ 
phận kế toán và bộ phận quản lý môi trường. Định mức 
CPMT đóng vai trò là công cụ quản lý CPMT hiệu quả, 
giúp loại bỏ các khoản chi phí không hợp lý, phát hiện 
những điểm yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh và 
đề xuất các giải pháp khắc phục. Tuy nhiên, không phải 
DN nào cũng có đủ điều kiện để xây dựng và triển khai 
công cụ này một cách đầy đủ. Chính vì vậy, hầu hết các 
DN hiện nay mới chỉ tập trung xây dựng định mức cho 
chi phí xử lý chất thải, do đây là khoản mục dễ dàng đo 
lường và kiểm soát hơn so với các CPMT khác.

Định mức chi phí xử lý một đơn vị chất thải chủ yếu 
được xây dựng dựa trên số liệu thống kê kinh nghiệm 
thực tế từ các kỳ trước. Định mức này thường được thiết 
lập riêng cho từng loại chi phí cụ thể, bao gồm:

- Chi phí NVL trực tiếp: Dự toán NVL sử dụng cho 
hoạt động xử lý chất thải.

- Chi phí nhân công trực tiếp: Bao gồm thời gian làm 
việc và tiền lương của nhân công tham gia vào hoạt động 
xử lý chất thải.

- Chi phí sản xuất chung: Gồm chi phí khấu hao thiết 
bị xử lý, chi phí dịch vụ bên ngoài và các chi phí hỗ trợ 
khác.

Mỗi loại chi phí này cần được xác định cụ thể dựa 
trên ba tiêu chí:

- Định mức về lượng: Xác định khối lượng NVL, 
thời gian lao động và các nguồn lực cần thiết để xử lý 
một đơn vị chất thải. Định mức về lượng được xác định 
như sau:
Định mức lượng 
NVL xử lý chất 

thải
=

Số lượng NVL cần 
để xử lý 1 đơn vị 

chất thải
+

Số lượng NVL 
hao hụt  

cho phép
+

Số lượng NVL 
hư hỏng  
cho phép

Định mức số 
lượng nhân công 

xử lý chất thải
=

Thời gian lao động 
trực tiếp xử lý  

1 đơn vị
+

Thời gian vận 
hành máy móc, 
thiết bị (nếu có)

+
Thời gian ngừng 

nghỉ máy móc 
thiết bị (nếu có)
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- Định mức về giá: Dựa trên đơn giá của từng loại chi 
phí cụ thể như giá NVL, giá nhân công hoặc chi phí dịch 
vụ xử lý. Định mức về giá chi phí xử lý chất thải được 
xác định như sau:

Định mức giá NVL 
xử lý chất thải =

Giá mua theo hóa 
đơn tính cho 1 đơn 

vị NVL
+

Chi phí thu mua 
tính cho 1 đơn 

vị NVL
-

Chiết khấu, 
giảm giá cho 
1 đơn vị NVL 

(nếu có)

Định mức giá 
nhân công xử lý 

chất thải
=

Tiền lương cơ bản 
cho 1 đơn vị  

thời gian
+

Các khoản phụ 
cấp có tính chất 
lương cho 1 đơn 

vị thời gian

+

Các khoản bảo 
hiểm của nhân 

công xử lý  
chất thải

- Định mức giá trị chi phí: Tính tổng chi phí xử lý 
một đơn vị chất thải dựa trên định mức lượng và định 
mức giá. Định mức chi phí xử lý chất thải được xác định 
như sau:

Định mức chi phí NVL  
xử lý chất thải = Định mức lượng NVL  

xử lý chất thải x Định mức giá NVL  
xử lý chất thải

Định mức chi phí nhân 
công xử lý chất thải = Định mức số lượng nhân 

công xử lý chất thải x Định mức giá nhân 
công xử lý chất thải

2. Dự toán chi phí môi trường
CPMT là một bộ phận quan trọng trong tổng chi phí 

Sản xuất kinh doanh của DN. Vì vậy, quá trình lập dự 
toán CPMT cũng phải tuân thủ các nguyên tắc, trình tự 
và phương pháp lập dự toán chi phí của kế toán truyền 
thống. Điều này đảm bảo sự đồng bộ và chính xác 
trong quá trình quản lý chi phí tổng thể của DN. Dựa 
trên các loại định mức CPMT đã được xác định trước, 
bộ phận lập dự toán của DN sẽ tiến hành xây dựng dự 
toán CPMT. Dự toán này đóng vai trò như một công cụ 
quan trọng để ước tính các nguồn lực cần thiết cho kỳ kế 
hoạch tiếp theo. Điều này không chỉ giúp kiểm soát chi 
phí mà còn nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong 
quản lý CPMT.

Phương pháp lập dự toán đối với từng loại chi phí 
như sau:

Dự toán chi phí xử lý chất thải
Dự toán chi phí xử lý chất thải đóng vai trò quan 

trọng trong việc giúp DN chủ động quản lý chi phí phát 
sinh từ các hoạt động xử lý chất thải, đảm bảo tính hiệu 
quả và minh bạch trong quá trình sản xuất. Việc lập dự 
toán này cần dựa trên cơ sở vững chắc, bao gồm khối 
lượng sản phẩm dự kiến sản xuất và tỷ lệ phế liệu, chất 
thải được xác định từ kết quả thống kê và kinh nghiệm 
thực tiễn của DN. Dự toán này giúp DN ước tính chính 
xác số lượng chất thải phát sinh trong kỳ kế hoạch. Tiếp 
theo, DN tiến hành lập dự toán về số lượng NVL cần 
mua để xử lý chất thải, bao gồm cả NVL bị thất thoát 
trong quá trình sản xuất và lượng NVL tồn kho đầu kỳ, 
cuối kỳ. Trên cơ sở đó, DN xác định được giá trị NVL 
cần mua dựa vào đơn giá NVL đã được xác lập từ trước.

Song song với việc dự toán NVL, DN cũng cần lập 
dự toán chi phí nhân công trực tiếp liên quan đến quá 
trình xử lý chất thải. Để làm điều này, trước hết, DN cần 
tính toán thời gian lao động trực tiếp dựa trên khối lượng 

chất thải ước tính và định mức thời gian lao động tiêu 
chuẩn. Tùy vào đặc thù hoạt động, DN có thể lựa chọn 
lập dự toán chung cho toàn bộ các khoản chi phí này 
hoặc lập riêng cho từng khoản mục. Dự toán này phải 
tuân thủ theo quy định của Nhà nước về CPMT và dựa 
trên kết quả thống kê từ các kỳ trước để đảm bảo tính 
chính xác và hợp lý.

Dự toán chi phí phòng ngừa và quản lý môi trường
Dự toán chi phí phòng ngừa và quản lý môi trường 

được xây dựng dựa trên dữ liệu thống kê từ các kỳ hoạt 
động trước đó và kế hoạch hoạt động môi trường của 
DN trong năm kế hoạch. Những dữ liệu này bao gồm 
chi phí thực tế đã phát sinh cho các hoạt động phòng 
ngừa, quản lý ô nhiễm, cũng như các kế hoạch đầu tư, 
cải tiến công nghệ và triển khai các dự án môi trường 
mới. Thông thường, nhiều DN gộp chi phí phòng ngừa 
và quản lý môi trường vào chi phí QLDN. Trong quá 
trình lập dự toán, DN có thể áp dụng nhiều phương pháp 
khác nhau tùy thuộc vào đặc thù hoạt động và khả năng 
quản lý chi phí. Phương pháp này yêu cầu tách bạch 
từng khoản mục chi phí, từ chi phí dịch vụ, chi phí nhân 
công, chi phí nghiên cứu phát triển đến chi phí đầu tư.

Dự toán chi phí NVL phi sản phẩm
Quá trình lập dự toán chi phí NVL phi sản phẩm 

bắt đầu từ việc xác định khối lượng NVL bị thất thoát 
và chuyển hóa thành các đầu ra phi sản phẩm dựa trên 
số liệu thống kê từ các kỳ trước và định mức tiêu hao 
NVL tiêu chuẩn. Điều này bao gồm các yếu tố như NVL 
thô bị hao hụt trong quá trình gia công, NVL phụ trợ sử 
dụng không hiệu quả, NVL vận hành bị thất thoát trong 
quá trình hoạt động của máy móc, năng lượng tiêu hao 
không cần thiết, và nước… và các yếu tố khác như điều 
kiện sản xuất và khả năng cải tiến công nghệ. Việc này 
giúp DN dự báo chính xác mức tổn thất NVL và có các 
biện pháp kiểm soát phù hợp. Tiếp đến, DN tính toán chi 
phí NVL phi sản phẩm thông qua việc nhân khối lượng 
NVL phi sản phẩm với đơn giá NVL tương ứng. Đơn giá 
này bao gồm chi phí mua NVL, chi phí vận chuyển, chi 
phí lưu kho, và các chi phí liên quan khác. Bên cạnh đó, 
DN cũng cần tính thêm các chi phí phát sinh khác và chi 
phí khắc phục sự cố phát sinh từ lãng phí NVL

Dự toán chi phí xử lý đầu ra phi sản phẩm
Trước hết, DN cần xác định khối lượng sản phẩm lỗi 

dự kiến phát sinh trong kỳ kế hoạch. Điều này thường 
được thực hiện dựa trên dữ liệu thống kê từ các kỳ trước 
và điều chỉnh theo quy mô sản xuất và điều kiện công 
nghệ của kỳ tới. Các sản phẩm lỗi có thể xuất hiện ở 
nhiều công đoạn khác nhau của quá trình sản xuất, từ 
khâu nguyên liệu, gia công đến đóng gói. DN cần phân 
loại rõ ràng sản phẩm lỗi thành sản phẩm có thể sửa 
chữa, tái chế và sản phẩm không thể khắc phục để có 
phương án xử lý phù hợp. Tiếp theo, DN tiến hành tính 
toán các chi phí phát sinh trong quá trình xử lý sản phẩm 
lỗi. Chi phí này bao gồm nhiều khoản mục khác nhau, 
mỗi khoản mục phản ánh một khía cạnh cụ thể của quá 
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trình xử lý. Chi phí lao động là khoản đầu tiên cần được 
xem xét, bao gồm tiền lương và các khoản phụ cấp cho 
nhân công thực hiện việc phân loại, sửa chữa hoặc xử lý 
sản phẩm lỗi. Thời gian làm việc của lao động này cần 
được xác định dựa trên định mức thời gian lao động tiêu 
chuẩn và đơn giá tiền lương theo giờ.

Bên cạnh chi phí lao động, chi phí khấu hao máy 
móc và thiết bị xử lý cũng là một yếu tố quan trọng. Nếu 
những chi phí này chưa được tính trong các hạng mục 
chi phí trước đó, chúng cần được bổ sung vào chi phí xử 
lý sản phẩm lỗi.

Chi phí dịch vụ bên ngoài cũng là một phần quan 
trọng trong dự toán. Trong nhiều trường hợp, DN phải 
thuê các đơn vị chuyên nghiệp để xử lý, tái chế hoặc tiêu 
hủy những sản phẩm lỗi không thể xử lý nội bộ. Chi phí 
này thường được tính dựa trên đơn giá dịch vụ xử lý chất 
thải hoặc sản phẩm lỗi do nhà cung cấp đưa ra.

Cuối cùng, DN cần xem xét các chi phí khác liên 
quan đến quá trình xử lý, bao gồm chi phí vận chuyển, 
chi phí lưu kho tạm thời, chi phí hành chính và các khoản 
chi phí phát sinh khác. Tổng chi phí này bao gồm tất cả 
các yếu tố đã liệt kê và được phân bổ vào các trung tâm 
chi phí hoặc công đoạn sản xuất phù hợp.

3. Xác định chi phí môi trường
Hiện tại có nhiều phương pháp xác định CPMT do 

các tổ chức kế toán quốc tế đưa ra, ví dụ như, phương 
pháp xác định chi phí theo chu kỳ sống của sản phẩm 
(Life Cycle Costing - LCC), phương pháp xác định chi 
phí dựa trên hoạt động (Activity-Based Costing - ABC), 
phương pháp xác định chi phí theo dòng lưu chuyển 
vật liệu (Material Flow Cost Accounting - MFCA)…
Phương pháp MFCA là một công cụ quan trọng trong 
KTQTMT, được áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới, đặc 
biệt trong các DN sản xuất bởi các DN này có tỷ lệ chi 
phí vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí hoạt 
động. MFCA hoạt động dựa trên nguyên tắc cơ bản rằng 
mọi tổn thất NVL đều tạo ra chi phí, bất kể chúng có 
được chuyển hóa thành sản phẩm hay bị thải loại trong 
quá trình sản xuất. Phương pháp này xem xét mối quan 
hệ giữa đầu vào và đầu ra của NVL, trong đó chất thải 
chính là sự chênh lệch giữa lượng nguyên liệu đầu vào 
và lượng sản phẩm đầu ra. Mục tiêu chính của MFCA là 
xác định rõ dòng chảy vật liệu trong quá trình sản xuất, 
nhận diện tổn thất và tính toán chi phí phát sinh từ các 
tổn thất này.

Quy trình áp dụng MFCA bắt đầu bằng việc theo dõi 
dòng chảy của nguyên liệu qua từng công đoạn sản xuất. 
Dữ liệu chi tiết về khối lượng nguyên liệu, năng lượng 
tiêu thụ, chất thải phát sinh và sản phẩm hoàn thành sẽ 
được ghi nhận một cách rõ ràng. Sau đó, DN tiến hành 
xác định tổn thất nguyên liệu thông qua sự chênh lệch 
giữa đầu vào và đầu ra. Bước tiếp theo là tính toán chi 
phí tổn thất, bao gồm chi phí NVL, chi phí nhân công, 
chi phí xử lý chất thải và các chi phí vốn khác liên quan 
đến phần vật liệu bị lãng phí. Điểm đặc biệt của MFCA 

là giá trị của chất thải được xác định dựa trên chi phí 
mua NVL. Điều này có nghĩa là ngay cả phần nguyên 
liệu bị lãng phí cũng được định giá như các sản phẩm 
hoàn chỉnh. Do đó, DN không chỉ nhìn thấy tổn thất về 
mặt vật liệu mà còn hiểu rõ chi phí kinh tế phát sinh từ 
những tổn thất này.

Trình tự xác định CPMT theo dòng luân chuyển vật 
liệu thực hiện theo 5 bước sau:

Bước 1. Tìm hiểu quá trình sản xuất sản phẩm của 
DN.

Bước 2. Tập hợp thông tin về các loại vật liệu sử 
dụng trong từng giai đoạn sản xuất, những vật liệu có 
khả năng tạo chất thải.

Bước 3. Xác định chất thải có thể do hoạt động 
SXKD của DN.

Bước 4. Xác định lượng vật liệu của chất thải, lượng 
vật liệu không đi vào giá thành sản phẩm.

Bước 5. Xác định chi phí vật liệu của chất thải, vật 
liệu không đi vào sản phẩm.

CPVL của chất thải = Lượng chất thải x Đơn giá vật liệu
Trong đó, lượng chất thải được tính như sau:

Lượng chất thải = Khối lượng vật liệu  
đưa vào sản xuất - Khối lượng sản phẩm 

tích cực

Vì hiệu suất sản xuất sản phẩm được xác định bằng 
tỷ lệ giữa khối lượng sản phẩm tích cực và khối lượng 
vật liệu đưa vào sản xuất, do đó đối với bộ phận kế toán 
có thể căn cứ vào hiệu suất sản xuất sản phẩm từ bộ phận 
sản xuất chuyển sang để tính lượng chất thải theo công 
thức sau:

Lượng  
chất thải =

Khối lượng vật 
liệu đưa vào 

sản xuất
-

(1 - Hiệu suất sản xuất sản phẩm)
x

Khối lượng vật liệu đưa vào sản xuất

MFCA giúp cho việc gia tăng tính minh bạch của 
dòng vật liệu, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vật liệu, 
hiệu quả sinh thái, dẫn đến cải thiện cả về kinh tế và môi 
trường, hỗ trợ DN ra quyết định liên quan đến quy trình 
sản xuất, kế hoạch sản xuất, đánh giá đầu tư máy móc 
và thiết bị, kiểm soát chất lượng, thiết kế sản phẩm, thay 
thế NVL, tăng khả năng tái chế, tìm kiếm cơ hội gia tăng 
lợi ích tài chính bằng cách giảm chi phí vật liệu, giảm tác 
động môi trường. Tuy nhiên, việc áp dụng MFCA cũng 
đi kèm với những thách thức nhất định. Đòi hỏi đầu tiên 
là DN phải có một hệ thống dữ liệu chi tiết và chính xác 
để theo dõi dòng chảy vật liệu. Ngoài ra, cần có đội ngũ 
nhân sự có chuyên môn cao để phân tích và xử lý dữ liệu 
một cách hiệu quả. Chi phí triển khai ban đầu cũng có 
thể là một rào cản đối với các DN có quy mô nhỏ.

4. Dự toán thu nhập môi trường
Thu nhập môi trường (TNMT) có thể được chia thành 

TNMT trực tiếp và TNMT gián tiếp, mỗi loại phản ánh 
các nguồn thu nhập với bản chất và cách đo lường khác 
nhau. TNMT trực tiếp là các khoản thu nhập phát sinh 
trực tiếp từ các hoạt động môi trường của doanh nghiệp, 
chẳng hạn như bán chất thải, phế liệu, nguyên liệu tái 
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chế hoặc chuyển nhượng hạn ngạch khí thải. Các khoản 
thu nhập này thường có tính chất rõ ràng, dễ đo lường 
và được ghi nhận trực tiếp vào các tài khoản kế toán phù 
hợp. TNMT gián tiếp là các khoản lợi ích kinh tế không 
phát sinh trực tiếp từ hoạt động bán chất thải hoặc phế 
liệu mà đến từ việc tiết kiệm chi phí, tối ưu hóa việc sử 
dụng nguyên vật liệu, tránh được các chi phí pháp lý liên 
quan đến vi phạm quy định môi trường, hoặc gia tăng 
giá trị thương hiệu nhờ các hoạt động xanh. TNMT gián 
tiếp thường khó đo lường hơn và yêu cầu sử dụng các 
phương pháp tính toán cụ thể. Sau khi đã xác định được 
TNMT trực tiếp và gián tiếp, tổng thu nhập môi trường 
trong kỳ sẽ được tổng hợp thông qua công thức sau:

TNMT = TNMT trực tiếp + TNMT gián tiếp
Xác định TNMT trực tiếp
Xác định TNMT trực tiếp có thể được thực hiện 

thông qua định mức thu nhập trên mỗi đơn vị chất thải 
hoặc phế liệu nhân với tổng khối lượng chất thải thanh lý 
trong kỳ. Phương pháp này phản ánh rõ ràng mối quan 
hệ giữa giá trị thu nhập và lượng chất thải hoặc phế liệu 
được bán.

TNMT trực tiếp = Định mức thu nhập x Khối lượng chất thải thanh lý

Trong đó, định mức thu nhập là giá trị trung bình thu 
được từ mỗi đơn vị chất thải hoặc phế liệu bán ra, có thể 
xác định thông qua giá thị trường, dữ liệu lịch sử hoặc 
báo giá từ các đối tác thu mua.

Xác định TNMT gián tiếp
Đối với TNMT gián tiếp, quá trình xác định thường 

dựa trên việc so sánh chi phí thực tế với chi phí dự kiến 
nếu không áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường, tiết 
kiệm tài nguyên hoặc cải tiến quy trình sản xuất. Khoản 
chênh lệch giữa chi phí dự kiến và chi phí thực tế sẽ 
phản ánh phần lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu được 
từ các hoạt động này.

Trong đó, chi phí dự kiến là chi phí mà doanh nghiệp 
dự kiến phải chi trả nếu không áp dụng các biện pháp cải 
tiến hoặc bảo vệ môi trường; chi phí thực tế là chi phí 
thực tế đã phát sinh sau khi áp dụng các biện pháp bảo 
vệ môi trường.

TNMT gián tiếp =
Chi phí dự kiến (nếu 
không có biện pháp 

BVMT)
- Chi phí thực tế (đã áp dụng 

biện pháp BVMT)

Ví dụ, DN có thể có được thu nhập gián tiếp thông 
qua đầu tư vào các công nghệ sản xuất sử dụng nguyên 
liệu tối ưu hơn. Khi đó:

Chi phí nguyên liệu  
dự kiến = Đơn giá nguyên liệu x

Khối lượng nguyên liệu 
tiêu hao khi sử dụng 

công nghệ cũ

Chi phí nguyên liệu 
thực tế = Đơn giá nguyên liệu -

Khối lượng nguyên liệu 
tiêu hao khi sử dụng 

công nghệ mới

TNMT gián tiếp = Chi phí nguyên liệu 
dự kiến - Chi phí nguyên liệu 

thực tế

Việc xác định TNMT gián tiếp bao gồm các khoản 
mục như tiết kiệm chi phí xử lý chất thải, giảm thiểu chi 

phí nguyên vật liệu nhờ tái chế, chi phí tiết kiệm từ việc 
tối ưu hóa năng lượng và nước, cũng như chi phí pháp 
lý mà doanh nghiệp tránh được nhờ tuân thủ đầy đủ các 
quy định môi trường.

5. Cung cấp thông tin kế toán quản trị môi trường
Kế toán quản trị môi trường (KTQTMT) cung cấp 

thông tin cho các nhà quản trị DN thông qua các Báo cáo 
nội bộ môi trường, còn được gọi là Báo cáo KTQTMT. 
Báo cáo KTQTMT là công cụ quan trọng giúp các nhà 
quản trị DN nắm bắt và phân tích thông tin liên quan đến 
chi phí và hiệu quả hoạt động môi trường. Mục tiêu của 
báo cáo này là cung cấp dữ liệu chi tiết, rõ ràng và phù 
hợp để hỗ trợ quá trình ra quyết định, đồng thời đảm bảo 
sự phát triển bền vững của DN trong dài hạn. Khác với 
báo cáo môi trường bên ngoài, vốn phải tuân thủ các quy 
định pháp lý và chuẩn mực kế toán, báo cáo KTQTMT 
không bị ràng buộc bởi các khuôn khổ pháp lý cứng 
nhắc. Thay vào đó, nội dung và hình thức của báo cáo 
này được thiết lập linh hoạt dựa trên nhu cầu thông tin cụ 
thể của từng DN và định hướng chiến lược của ban lãnh 
đạo. Báo cáo KTQTMT không chỉ trình bày thông tin tài 
chính mà còn bao gồm các dữ liệu vật lý về môi trường. 
Những số liệu này được thể hiện rõ ràng, chi tiết dưới 
dạng dự toán hoặc kết quả thực tế, giúp nhà quản trị dễ 
dàng so sánh và đánh giá hiệu quả hoạt động.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng cung cấp thông tin định 
tính về các yếu tố như hiệu quả môi trường, tác động của 
hoạt động sản xuất đến môi trường, và các biện pháp cải 
thiện tình trạng này. Ví dụ, DN có thể phân tích dòng 
luân chuyển vật liệu, năng lượng, hoặc hiệu suất sử 
dụng tài nguyên để tìm ra các điểm yếu và cơ hội tối ưu 
hóa trong quy trình sản xuất. Điểm nổi bật của báo cáo 
KTQTMT nằm ở tính linh hoạt và khả năng thích ứng 
với đặc thù của từng DN. Nhà quản trị có thể yêu cầu các 
báo cáo chi tiết hơn về một khía cạnh cụ thể, ví dụ như 
chi phí xử lý chất thải hoặc hiệu quả của công nghệ xử 
lý môi trường mới.
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